
3  



1529 

MỤC LỤC 

 Trang 

- Lời nói Ďầu 7 

- Phát triển chương trình Ďào tạo ở các trường Ďại học Ďáp ứng mục tiêu phát 

triển bền vững - Đặng Văn Tiến  
8 

- Phát huy vai trò của giáo dục và Ďào tạo trong chiến lược phát triển bền 

vững ở Việt Nam hiện nay - Hoàng Thị Giang 
15 

- Giáo dục vì mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay -  

Nguyễn Cẩm Nga 
27 

- Giáo dục Ďại học trong bối cảnh chuyển Ďổi số - Lê Quốc Diễm 35 

- Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quá trình chuyển Ďổi số trong giáo dục 
Ďại học hiện nay - Vũ Trà Giang 

46 

- Chuyển Ďổi số trong giáo dục Ďại học ở Việt Nam hướng tới mục tiêu phát 

triển bền vững - Lê Trọng Hưng 
59 

- Nâng cao hiệu quả mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp 

nhằm Ďáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam, 

hướng tới mục tiêu phát triển bền vững - Lê Thanh Thuỷ 

69 

- Thực trạng tích hợp giáo dục vì phát triển bền vững trong chương trình học phi 

chính thức tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Trần Thiện Trí 85 

- Nâng cao chất lượng Ďào tạo ngành du lịch tại Trường Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn du lịch ASEAN năm 2023 -  

Lê Quốc Hưng, Chung Lê Khang 

102 

- Chuyển Ďổi số trong kế toán - nhu cầu của doanh nghiệp và sự thích ứng từ 

phía các trường Ďại học - Nguyễn Hồng Nga, Lâm Thị Trúc Linh,  

Nguyễn Ngọc Thọ, Trần Thị Ánh Hồng 

112 

- Mức Ďộ nhận thức và kỳ vọng của người học khi quyết Ďịnh lựa chọn các 
chương trình Ďào tạo cử nhân khối ngành Kinh tế tại Trường Đại học Vinh - 

Nguyễn Đăng Đức, Bùi Thị Khánh Huyền, Lê Thị Giang 
121 

- Hợp tác giữa cơ sở giáo dục Ďại học và doanh nghiệp - yếu tố nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực hiện nay - Đỗ Thị Thu Huyền 

139 

- Phát triển nguồn nhân lực, thúc Ďẩy Ďầu tư xanh: Vấn Ďề hợp tác giữa Trường 

Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp hiện nay -  

Nguyễn Khoa Huy 

149 

- Chuyển Ďổi kĩ thuật số trong giáo dục do Ďại dịch COVID-19 và bước tiến 

tiếp theo hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam -  

Lê Thị Thuý Hà 

158 

- Chuyển Ďổi số trong giáo dục ở Đại học Thái Nguyên - Nguyễn Thị Quế Loan 175 

- Chuyển Ďổi số trong dạy học và kiểm tra Ďánh giá tại Trường Đại học Kinh 
tế Quốc dân - Hoàng Văn Thắng, Phạm Văn Nghĩa 186 

- Nghiên cứu năng lực thông tin của sinh viên ngành Kế toán trong bối cảnh 
chuyển Ďổi số - Trương Thị Hoài, Ngô Ngọc Thu, Trần Thị Ngần 191 



1530 

- Tác Ďộng của ai trong dạy và học Ďại học - Phan Thị Thuý Kiều, Lê Thị 
Hồng Gấm, Nguyễn Tự Trung Nhã, Lê Thanh Mỹ 

206 

- Trường Đại học Thủ Dầu Một Ďào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Ďáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh tế số tại tỉnh Bình Dương - Vũ Hải Thiên Nga 

215 

- Các nhân tố ảnh hưởng Ďến quyết Ďịnh lựa chọn chương trình chất lượng 

cao của sinh viên - Đặng Thị Loan, Bùi Thị Thanh Hương 229 

- Thực trạng kĩ năng tự học của sinh viên Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường 
Đại học Sư phạm Đà Nẵng - Phạm Minh Tuấn 

245 

- Phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên nhằm hướng tới Ďạt chuẩn Ďầu ra 

chung của Trường Đại học Công nghệ Đông Á - Vi Văn Thảo 
253 

- Vai trò của vốn văn hoá trong hoạt Ďộng khởi nghiệp của sinh viên hiện nay 

(nghiên cứu trường hợp sinh viên khởi nghiệp tại một số trường Ďại học trên 

Ďịa bàn Hà Nội) - Lương Thu Trang 

267 

- Cơ hội khởi nghiệp của sinh viên trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 - 

ThS. Hoàng Thị Phương Loan 
276 

- Tăng cường vai trò quản trị của trường Ďại học trong hệ sinh thái khởi 
nghiệp Ďổi mới sáng tạo ở Việt Nam hiện nay - Trần Thị Diên,  
Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Mạnh Hưng 

288 

- Chương trình khởi nghiệp cơ sở giáo dục một số nước - Đào Minh Châu 300 

- Xây dựng hệ thống giáo dục khởi nghiệp tại các trường Ďại học ở Trung 
Quốc và Hoa Kỳ - Bài học cho Việt Nam - Nguyễn Quốc Phóng 306 

- Giáo dục và kiến thức khởi nghiệp có ảnh hưởng Ďến ý Ďịnh khởi nghiệp?  
Vai trò trung gian của thái Ďộ khởi nghiệp - Nguyễn Đình Uông 316 

- Ảnh hưởng của chất lượng quản trị Ďến bất bình Ďẳng giáo dục tại Việt Nam - 

Bùi Quang Tuyến, Hoàng Thị Huệ, Nguyễn Thị Bích Trâm, Lê Phan Tuấn 
Đạt, Nguyễn Linh Ngọc,

 Nguyễn Tú Tuệ Minh 
334 

- Quan hệ lao Ďộng tại các trường Ďại học ngoài công lập ở Việt Nam -  

Trịnh Đình Hậu 349 

- Developing a process for enhancing the efficiency of management at Bau 

Bang high school through digital transformation - Dang Tuan Duy,  

Nguyen Thi Tra My 

356 

- Triết lí giáo dục của Hồ Chí Minh về giáo dục - Ďào tạo và sự vận dụng vào 

Ďào tạo nguồn nhân lực trong nền kinh tế số nhằm phát triển bền vững ở 

nước ta hiện nay - Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Quốc Sơn 
371 

- Quan Ďiểm Đại hội XIII của Đảng về phát triển nguồn nhân lực trong nền 

kinh tế số ở Việt Nam hiện nay - Tạ Thị Năm 
390 

- Nguồn nhân lực trong nền kinh tế số: Kinh nghiệm một số quốc gia châu Á 

và khuyến nghị cho Việt Nam - Trần Thị Hồng Cúc, Ngô Thị Thoại An 
402 

- Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Ďáp ứng yêu cầu chuyển Ďổi số trong 

doanh nghiệp - Hoàng Cao Thiện 
413 

- Quản trị nguồn nhân lực xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững - 

Nguyễn Công Nhật 423 



1531 

- Nguồn nhân lực trong xây dựng nền kinh tế số ở Việt Nam: Thực trạng và 

giải pháp - Lê Văn Tuyên 
432 

- Quản lí nguồn nhân lực - giải pháp tối ưu hoá nguồn nhân lực cho các doanh 

nghiệp du lịch hướng tới mục tiêu Net zero của Việt Nam Ďến năm 2050 - 

Nguyễn Văn Đồng 

440 

- Quản trị nguồn nhân lực xanh - Xu thế tất yếu cho các doanh nghiệp ở  
Việt Nam phát triển bền vững trong nền kinh tế số - Đỗ Ngân Hương 450 

- Chuyển Ďổi số và việc làm: bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia châu Á - 

Nguyễn Thị Mai, Huỳnh Nguyễn Vinh, Trương Lê Thảo Ngân,  

Vũ Nguyễn Kiều Vân, Lâm Nguyễn Như Nguyện, Nguyễn Thảo Nguyên 
467 

- Phát triển nguồn nhân lực số Ďáp ứng yêu cầu kinh tế số ở thành phố  

Đà Nẵng - Lâm Bá Hoà, Nguyễn Thị Thu Hà 
488 

- The effects of human and financial development on climate change 

vulnerability: A worldwide perspective - Nguyen Hoang Long, Tran Thi 

Thao Quyen, Nguyen Van Tien Son 
497 

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong nền kinh tế số Ďáp ứng mục 

tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay - Hoàng Thị Thu Huyền,  

Phạm Thị Tường Vi 

517 

- Nguồn nhân lực trong bối cảnh phát triển kinh tế số ở Việt Nam hiện nay - 

Hoàng Thị Lan Phương 527 

- Phát triển nguồn nhân lực trong nền kinh tế số góp phần phát triển bền 

vững - Đỗ Thị Huyền Thanh 
537 

- Vận dụng quản trị nguồn nhân lực xanh cho sự phát triển bền vững của doanh 

nghiệp - Nguyễn Thị Việt Hà, Phạm Thị Thương Diệp 550 

- Phát triển nguồn nhân lực số Ďáp ứng yêu cầu chuyển Ďổi số ở  

Việt Nam - Trần Khánh Linh, Ninh Thị Thu Thuỷ 559 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam góp phần phát triển 
kinh tế - Nguyễn Thị Cẩm Vân, Phạm Đức Giáp, Cao Ngọc Thị Quỳnh Trang 

568 

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong nền kinh tế số của  

Việt Nam - Phạm Thị Hồng Mỵ 
579 

- Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững thông qua phát triển việc làm xanh 

và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam - Hoàng Thị Huệ,
 

Nguyễn Hải Anh, Nguyễn Khánh Hằng, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Cao Hà Trang, 
Nguyễn Thu Thảo 

592 

- Nâng cao chất lượng nguồn lực lao Ďộng trong nền kinh tế góp phần phát 

triển bền vững ở Việt Nam - Đinh Văn Tới, Phan Thị An Phú, Hoàng Thị 
Thuý Hằng 

606 

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các tỉnh duyên hải miền Trung 
trong giai Ďoạn hiện nay - Phạm Huy Thành, Nguyễn Văn Hoàn 

616 

- Giải pháp thu hút nguồn nhân lực số trong quá trình phát triển kinh tế số tại 
Thành phố Hồ Chí Minh - Phạm Hồng Sơn, Võ Thị Tuyết Như, Lâm Thái Khang, 

Nguyễn Công Khải 

625 



1532 

- Những khuyến nghị về phát triển nguồn nhân lực Ďáp ứng thực tiễn phát 
triển nền kinh tế xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay - Nguyễn Trần 
Khai Quốc 

633 

- Phát triển nguồn nhân lực du lịch - cơ sở phát triển du lịch bền vững tại  

Hà Giang - Hoàng Thị Lan 
653 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai Ďoạn số hoá ngành Ngân 

hàng - Phạm Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Thu 
666 

- Đổi mới nhân lực khu vực công trong nền kinh tế số nhằm Ďáp ứng phát 
triển bền vững - Phạm Thị Bích Thuỷ 680 

- Đào tạo nguồn nhân lực Ďối với ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong 

bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 - Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Hằng 691 

- Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình và bài toán nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực phục vụ phát triển bền vững theo xu hướng kinh tế xanh - Lê Văn Tấn, 

Nguyễn Thị Hưởng, Hoàng Thị Thêm, Mai Thuận Lợi 

703 

- Phát triển nguồn nhân lực dẫn chương trình sự kiện du lịch chất lượng cao 

trong giai Ďoạn hiện nay - Hồ Lưu Phúc 
716 

- Thực trạng và những vấn Ďề Ďặt ra Ďối với nguồn nhân lực người dân tộc 

thiểu số ở khu vực miền núi Việt Nam trước thách thức của cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 - Trần Cao Nguyên, Lê Văn Giáp 

726 

- Biểu Ďồ phát triển nguồn nhân lực Việt Nam: Chiến lược ―Ďầu tư xanh‖ cho 
tương lai bền vững - Lê Văn Hải 

734 

- Tín dụng xanh tại một số ngân hàng thương mại ở Việt Nam - Lê Thuỳ Dung,
  

Võ Hoàng Diễm Trinh, Thân Thị Bình 
746 

- Tăng trưởng tín dụng và mô hình kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp 

tại Hậu Giang - Phạm Minh Trí, Nguyễn Quốc Bình, Cao Thị Nhân Anh 
761 

- Một số Ďề xuất thúc Ďẩy phát triển thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam -  
Nguyễn Văn Đán, Nguyễn Thị Anh Thi 

778 

- Phát triển trái phiếu xanh thúc Ďẩy phát triển tài chính xanh ở Việt Nam hiện 

nay - Phạm Thị Mai Hương, Nguyễn Anh Đức, Võ Thị Minh Tâm 
788 

- Phát triển tài chính xanh tại Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững -   

TS. Đường Thị Quỳnh Liên 
802 

- Phát triển thị trường tài chính xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững 

tại Việt Nam - Nguyễn Võ Tuyết Trinh 
811 

- Chiến lược và sáng kiến do các công ty kiểm toán thực hiện nhằm thúc Ďẩy 

phát triển tài chính xanh ở Việt Nam - Ngọ Minh Trang 
821 

- Kinh nghiệm quốc tế phát triển tài chính xanh hướng tới mục tiêu phát triển 

bền vững - Nguyễn Hồng Hạnh 838 

- Tài chính toàn diện và dân trí tài chính trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam - 
Nguyễn Ngọc Duẩn, Lại Quỳnh Anh 845 

- Hoàn thiện các quy Ďịnh pháp luật về ưu Ďãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

cho Ďầu tư xanh ở Việt Nam - Đinh Văn Linh 
861 

- Chuyển Ďổi số với bảo vệ và cải thiện môi trường ở Việt Nam - Bùi Phan 

Nhã Khanh, Bùi Quang Bình 
869 



1533 

- Chuyển Ďổi số trong doanh nghiệp hướng Ďến mục tiêu tăng trưởng bền 

vững - Phan Thị Thu Hà 
880 

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các doanh nghiệp thuộc ngành bán lẻ trong 
bối cảnh nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức -  

Nguyễn Minh Huyền, Bùi Huyền Anh, Nguyễn Trang Thu 

888 

- Chuyển Ďổi số - giải pháp cho phát triển bền vững trong doanh nghiệp nhỏ và 
vừa do nữ làm chủ trên Ďịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - Nguyễn Thị Diệu Linh 

904 

- Sự tham gia của cộng Ďồng dân cư trong việc chuyển Ďổi số Ďể phát triển du 

lịch bền vững tại tỉnh Long An - Hà Nam Khánh Giao, Nguyễn Thị Kim Ngân 918 

- Phương pháp phân tích nhân tố khám phá xác Ďịnh các nhân tố ảnh hưởng 
Ďến quá trình chuyển Ďổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Ďịa bàn 
tỉnh Hải Dương - Phạm Văn Nghĩa, Hoàng Văn Thắng 

935 

- Chuyển Ďổi mô hình kinh doanh theo hướng kinh tế tuần hoàn dựa trên chuyển 

Ďổi số của doanh nghiệp Đà Nẵng - Bùi Quang Bình, Nguyễn Trường Minh 
950 

- Xu hướng phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam - Nguyễn Phan Yến Phương 964 

- Thu hút vốn Ďầu tư trực tiếp nước ngoài xanh tỉnh Nghệ An - Nguyễn Lan Anh, 

Đinh Văn Tới, Hoàng Thị Thuý Hằng, Lê Bảo Ngọc 
973 

- Thực trạng thu hút vốn Ďầu tư trực tiếp nước ngoài xanh tại Việt Nam và 

bài học kinh nghiệm từ quốc tế - Hoàng Võ Hằng Phương, Ngô Quang 
988 

- Phát triển doanh nghiệp theo hướng xanh - Kinh nghiệm quốc tế và bài học 

cho Việt Nam - Bùi Thị Hồng Chinh 
999 

- Phát triển du lịch xanh tại Pù Luông, Thanh Hoá: Tiềm năng và một số vấn Ďề 

Ďặt ra giai Ďoạn hiện nay - Lê Văn Tấn, Hoàng Hồng Anh, Hoàng Thị Thêm, 

Trịnh Thị Thuyết, Mai Thuận Lợi 

1010 

- Du lịch xanh tại Việt Nam: Lí thuyết Ďến thực tiễn - Lê Hữu Nghĩa 1023 

- Phát triển du lịch sinh thái tại Phá Hạc Hải thuộc huyện Lệ Thuỷ và huyện 

Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình - Phan Nữ Ý Anh, Võ Thị Nho 1035 

- Xây dựng năng lực cộng Ďồng trong phát triển bền vững du lịch sinh thái: 

Trường hợp phường Thuỷ Biều, thành phố Huế - Nguyễn Đoàn Hạnh Dung, 

Bạch Thị Thu Hà 
1047 

- Tác Ďộng của ESG Ďến niềm tin thương hiệu và lòng trung thành của khách 
hàng ở doanh nghiệp FNB: Nghiên cứu tại nội thành Hà Nội - Lê Thanh Tâm, 

Phạm Hà Thanh, Tạ Ngọc Anh, Trần Hà Trang, Nguyễn Mỹ Thảo,  
Vũ Minh Trang 

1064 

- Các nhân tố ảnh hưởng Ďến công bố thông tin phát triển bền vững của các doanh 

nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam -  

Phạm Thị Xuân Thảo, Trương Thị Mỹ Liên, Nguyễn Thị Bích Nhi 
1094 

- Thực hành môi trường, xã hội và quản trị trong các doanh nghiệp logistic 

tại Việt Nam - Đoàn Thị Thanh Hoà, Trương Thị Nhi, Nguyễn Văn Tiến Sơn 1106 

- Xây dựng quan hệ lao Ďộng hài hoà trong các doanh nghiệp FDI ở tỉnh 

Thừa Thiên Huế - Nguyễn Hữu Lợi 
1114 

- Thu hút FDI xanh gắn với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của 

Việt Nam - Triệu Văn Huấn 
1127 



1534 

- Giải pháp thúc Ďẩy quản trị công xanh tại Việt Nam - Phan Thị Thanh Trúc,  

Nguyễn Thị Thu Hà 1138 

- Trách nhiệm của doanh nhân Việt Nam trong phát triển kinh tế xanh ở Việt 

Nam hiện nay - Hoàng Thu Trang, Nguyễn Thị Thanh Thương 1152 

- Tăng trưởng xanh ở các quốc gia châu Á: Vai trò của Ďầu tư tư nhân -  

Nguyễn Thị Mai, Huỳnh Nguyễn Vinh, Nguyễn Thái Nguyên, Lê Thị Cẩm 
Ly, Thái Nhật Huy, Huỳnh Phan Hoài Hạ, Phan Thế Thuỳ Linh 

1164 

- Thực trạng và giải pháp kinh tế xanh vì môi trường bền vững ở Việt Nam: 

một số lý luận và thực tiễn - Trần Thái Yên, Nguyễn Đắc Hậu,  

Phan Thị Thanh Bình, Trần Thị Vân 

1178 

- Dự Ďoán các yếu tố tác Ďộng ý Ďịnh mua xanh Ďối với Ďổi mới sinh thái và sản 

phẩm xanh: Nghiên cứu ở thành phố Đà Nẵng - Việt Nam - Lê Thị Kim Tuyết, 

Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thị Trà My 

1190 

- Ảnh hưởng của hạ tầng viễn thông di Ďộng Ďến tăng trưởng xanh ở  

Việt Nam - Vũ Lê Huy 1214 

- Xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam với vấn Ďề thực thi các 

cam kết về môi trường trong Evfta - Lữ Thị Ngọc Diệp 1223 

- Thực hiện kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển bền vững trên Ďịa bàn 

thành phố Đà Nẵng - Nguyễn Thị Thu Hà 
1238 

- Thúc Ďẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong doanh nghiệp Việt Nam - 

Nguyễn Thị Hạnh, Hoàng Bảo Ngọc 
1251 

- Ứng dụng nông nghiệp tuần hoàn trong chăn nuôi bò thịt góp phần phát triển 

tăng trưởng xanh bền vững ở Việt Nam - Hoàng Anh Tuấn, Võ Thị Hải Lê,  
Bùi Hữu Đoàn 

1264 

- Phát triển kinh tế tuần hoàn cho ngành Cà phê ở Việt Nam - Lương Thị 
Quỳnh Mai - Trần Thị Hồng Lam 

1276 

- Thị trường tín chỉ carbon: khởi Ďầu mới cho ngành Lâm nghiệp Việt Nam - 

Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Trương Thị Nhi, Nguyễn Thị Diễm 

1285 

- Phát thải khí nhà kính và mục tiêu Net zero tại Việt Nam - Nguyễn Thị Ánh Ngọc, 

Lê Tuấn Mãnh 

1297 

- Hướng tới phát thải về 0 (Netzero): Kinh nghiệm từ các quốc gia, thực trạng 
và bài học cho Việt Nam - Nguyễn Lê Hương Trà, Nguyễn Quốc Phóng 

1311 

- Thực trạng dấu chân carbon ở Việt Nam - Trần Thị Thuý Ngọc, Trần Thị 
Hoàng Yến 

1323 

- Nâng cao công tác quản lí nhà nước Ďối với phát triển bền vững môi trường 

không khí ở tỉnh Quảng Trị - Nguyễn Hữu Nguyên Xuân, Mai Thị Như Thuỷ 
1335 

- Biến Ďổi khí hậu có thúc Ďẩy tự do hoá thương mại? Nghiên cứu Ďiển hình 
tại các quốc gia châu Á - Nguyễn Thị Mai, Lương Thắng Kiệt,  
Võ Thùy Linh, Võ Trần Phương Nga, Nguyễn Tiểu Quỳnh, Cao Tú Vân 

1351 

- Tác Ďộng mở cửa thương mại Ďến ô nhiễm môi trường - Lê Hoàng Đức 1375 

- Các yếu tố tác Ďộng Ďến ô nhiễm môi trường ở các nước châu Á -  

Nguyễn Vũ Tường Vy, Võ Ngọc Hồng Thanh, Đặng Như Ý, Huỳnh Hiền Hải 

1386 



1535 

- Các nhân tố ảnh hưởng Ďến ý Ďịnh sử dụng nhựa sinh học của giới trẻ ở Hà 
Nội - Nguyễn Thị Phương Thu, Đoàn Thị Ngọc Hà, Đặng Khánh Linh, 

Nguyễn Khánh Linh,
 Đào Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Như Quỳnh 

1402 

- Thách thức và triển vọng phát triển Halal logistics kinh nghiệm thế giới và 

bài học cho Việt Nam - Hồ Diệu Huyền 

1420 

- Tác Ďộng của tuổi giám Ďốc Ďiều hành Ďến hiệu quả hoạt Ďộng của các công 

ty bất Ďộng sản Việt Nam - Nguyễn Thị Thanh Bình,
 
Hoàng Thuỳ Dương,

 

Nguyễn Thị Thu Trang 

1434 

- So sánh nhận thức về rủi ro giữa các mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ở 

huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Trần Hạnh Lợi 
1445 

- Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng Ďến cường Ďộ năng lượng của các doanh 

nghiệp công nghiệp tại thành phố Đà Nẵng - Nguyễn Thị Phương Thảo,  

Đỗ Bá Nha 

1456 

- Năng lực cạnh tranh toàn cầu, lao Ďộng tự kinh doanh và xuất khẩu: bằng 

chứng thực nghiệm tại các nhóm quốc gia theo mức thu nhập -  

Phạm Nguyễn Ngọc Diễm, Tạ Khánh Linh, Hà Anh Kiệt, Nguyễn Ngọc 

Quỳnh Anh, Dương Hồ Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Mai 

1466 

- Mô hình trọng lực trong thương mại Ďến các nước châu Á: bằng chứng thực 
nghiệm tại Việt Nam - Nguyễn Thị Mai, Huỳnh Nguyễn Vinh, Trần Thị Trà My, 
Nguyễn Đức Hồng Ngọc, Lương Hồng Thanh Nhã, Trịnh Thế Minh 

1488 

- Tổng quan các yếu tố tác Ďộng Ďến hành vi mua hàng ngẫu hứng: Vai trò 

trung gian của hội chứng sợ bị bỏ lỡ - Trần Thị Kim Nhung, Trần Thu Hằng, 

Đinh Văn Tiên Sơn 

1515 

 

  



1276 

 
 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN  
CHO NGÀNH CÀ PHÊ Ở VIỆT NAM 

Lƣơng Thị Quỳnh Mai(1) - Trần Thị Hồng Lam 
 
TÓM TẮT: 
Việt Nam Ďang chứng kiến sự phát triển Ďáng kể trong ngành cà phê và việc 

áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn Ďối với ngành này Ďang trở nên ngày càng cần 
thiết. Tổng sản lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam mỗi năm Ďạt khoảng từ 1,6 
- 1,8 triệu tấn, Ďưa vị thế của nước ta thành quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai 
trên thế giới. Để Ďảm bảo sự phát triển bền vững cho ngành cà phê, giải pháp 
phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn Ďang Ďược thực hiện một cách tích cực. 
Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp dữ liệu thứ cấp Ďể Ďưa ra 
khái niệm kinh tế tuần hoàn và xác Ďịnh các mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành 
cà phê Việt Nam, từ Ďó Ďưa ra một số giải pháp phù hợp Ďể có hướng Ďi tối ưu 
cho ngành.  

Từ khoá: Kinh tế tuần hoàn, cà phê, Việt Nam. 
ABSTRACT: 
Vietnam is witnessing significant development in the coffee industry, and 

the application of a circular economy model to this sector is becoming 
increasingly imperative. The total coffee export volume of Vietnam reaches 
approximately 1.6-1.8 million tons annually, solidifying our country's position 
as the world's second-largest coffee exporter. To ensure sustainable 
development for the coffee industry, solutions based on the circular economy 
model are being actively pursued. This article employs a method of 
synthesizing secondary data to introduce the concept of circular economy and 
identify circular economy models for the Vietnamese coffee industry. 
Subsequently, it proposes suitable solutions for optimal development pathways 
for the industry. 

Keywords: Circular economy, coffee, Vietnam. 
1. Giới thiệu 
Trong những năm gần Ďây, ô nhiễm môi trường, sự nóng lên toàn cầu và cạn 

kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên luôn là những vấn Ďề nhận Ďược sự quan tâm 
của tất cả các quốc gia. Theo ước tính của Chương trình Môi trường Liên hợp 
quốc (UNEP), Ďến năm 2030, nếu tiếp tục phát triển với mô hình kinh tế tuyến 
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tính hiện tại, nhu cầu sử dụng tài nguyên của thế giới sẽ tăng gấp 3 lần so với 
hiện nay, vượt ngoài khả năng cung ứng của Trái Ďất, lượng chất thải sẽ vượt giới 
hạn sức chịu tải của môi trường[5]. Với thực tế ấy, kinh tế tuần hoàn trở thành 
một xu thế tất yếu nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Không nằm 
ngoài xu hướng chung của thế giới, Việt Nam cũng hướng Ďến phát triển kinh tế 
tuần hoàn Ďể cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.  
Việt Nam ngày càng quan tâm hơn và Ďã có những Ďộng thái tích cực tạo 

Ďiều kiện Ďể phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn. Năm 2019, Ďại diện Việt Nam 
Ďã tham dự Diễn Ďàn Thế giới về kinh tế tuần hoàn tại Phần Lan và tham gia 
Chương trình chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, tham quan các mô hình 
sản xuất theo kinh tế tuần hoàn tại Cộng hoà Liên bang Đức. Bên cạnh Ďó, Luật 
Bảo vệ môi trường sửa Ďổi năm 2020, Ďã lần Ďầu tiên quy Ďịnh kinh tế tuần hoàn 
là một mô hình kinh tế, trong Ďó bao gồm các hoạt Ďộng sản xuất, tiêu dùng và 
dịch vụ nhằm giảm thiểu khai thác nguyên vật liệu, hạn chế chất thải phát sinh và 
loại bỏ các tác Ďộng tiêu cực tới môi trường.  
Chính phủ Ďã ra Quyết Ďịnh số 687/QĐ-TTg, vào ngày 7/5/2022 phê duyệt 

Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Mục tiêu cụ thể của Đề án là góp 
phần cụ thể hoá mục tiêu giảm cường Ďộ phát thải khí nhà kính trên GDP ít nhất 
15  vào năm 2030 so với năm 2014, hướng tới mục tiêu phát thải ròng về ―0‖ 
vào năm 2050. Ngoài ra, Ďề án cũng hướng tới việc tăng cường nhận thức, sự 
quan tâm Ďầu tư của các doanh nghiệp, nhà Ďầu tư trong và ngoài nước Ďối với 
mô hình kinh tế tuần hoàn; Ďẩy mạnh ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thúc 
Ďẩy xanh hoá các ngành kinh tế[1].  
Cà phê nằm trong nhóm những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực, chiếm 

tỉ trọng Ďáng kể trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam. 
Việt Nam hiện là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Brazil, 
(riêng cà phê Robusta, Việt Nam là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới) với tổng 
sản lượng xuất khẩu hằng năm Ďạt khoảng 1,6 - 1,8 triệu tấn, kim ngạch khoảng 
2,6 - 2,8 tỉ USD. Tuy nhiên, sản xuất cà phê ở Việt Nam vẫn còn tự phát, nhỏ lẻ, 
diện tích cà phê trở nên già cỗi, phần lớn diện tích cà phê trồng không Ďúng quy 
cách, chăm sóc không Ďúng kĩ thuật và Ďang Ďứng trước những thách thức không 
nhỏ về ô nhiễm môi trường. Để khắc phục những vấn Ďề trên, ngành cà phê Ďang 
từng bước chuyển dịch sang sản xuất cà phê an toàn, áp dụng mô hình kinh tế 
tuần hoàn và thực hiện tốt công tác quản lí môi trường, tiến tới xây dựng ngành 
cà phê bền vững trong tương lai. 

2. Cơ sở lí thuyết và phƣơng pháp nghiên cứu  
2.1. Cơ sở lí thuyết  
2.1.1. Khái niệm kinh tế tuần hoàn  
Thuật ngữ Kinh tế tuần hoàn lần Ďầu tiên Ďược nêu ra trong nghiên cứu của 

Walter R.Stahel từ những năm 1980 với tên gọi là ―self-replenishing system‖, 
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bao gồm 4R là: Reuse - Tái sử dụng, Repair - Sửa chữa, Reconditioning - Hồi 
phục và Recycling - Tái chế. Tiếp Ďó, Pearce và Turner (1990) Ďã chỉ ra một mô 
hình kinh tế mới dựa trên nguyên lý căn bản ―mọi thứ Ďều là Ďầu vào Ďối với thứ 
khác‖, tương phản hoàn toàn với mô hình kinh tế tuyến tính truyền thống trước 
Ďây. Quỹ Ellen MacArthur (2015) Ďịnh nghĩa kinh tế tuần hoàn là một hệ thống 
có tính khôi phục và tái tạo thông qua các kế hoạch và thiết kế chủ Ďộng; thay thế 
khái niệm kết thúc vòng Ďời của vật liệu bằng khái niệm khôi phục, chuyển dịch 
theo hướng sử dụng năng lượng tái tạo, không dùng các hoá chất Ďộc hại gây tổn 
hại tới việc tái sử dụng, hướng tới giảm thiểu các chất thải. Đây là cách tiếp cận 
Ďược dùng rộng rãi. 

 
Hình 1. Sơ đồ mô hình Kinh tế tuyến t nh và Kinh tế tuần hoàn 

Tóm lại, kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế nhằm kéo dài thời gian sử dụng 
nguồn nguyên liệu, tăng năng suất của các tài nguyên và loại bỏ những tác Ďộng 
tiêu cực Ďến môi trường cũng như sức khoẻ con người. 

2.1.2. Kinh tế tuần hoàn cho ngành cà phê 
Kinh tế tuần hoàn nhằm giảm thiểu rác thải và tận dụng tối Ďa các nguồn lực. 

Đối với ngành cà phê, Ďiều này Ďồng nghĩa với việc xem xét lại mọi giai Ďoạn 
của chuỗi cung ứng cà phê Ďể giảm bớt, tái sử dụng và tái chế vật liệu và nguồn 
lực. Các nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn có thể Ďược áp dụng vào việc 
trồng, chế biến, Ďóng gói và phân phối cà phê với mục tiêu là giảm rác thải và tác 
Ďộng môi trường. 

Giảm rác thải trong sản xuất cà phê: Nguyên tắc này khuyến khích các nhà 
sản xuất cà phê giảm thiểu việc tạo ra rác thải trong quá trình trồng, thu hoạch và 
chế biến cà phê với các thực hành sau: 

* Quản lí nước hiệu quả thông qua kĩ thuật tiết kiệm nước. 
* Nông nghiệp hữu cơ nhằm giảm sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón tổng 

hợp, giảm thiểu rác hoá học. 
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* Thu hoạch bền vững bằng cách chỉ thu hoạch quả chín Ďể tối Ďa hoá sản 
lượng và giảm rác thải. 

* Nông nghiệp chính xác thông qua sử dụng dữ liệu và công nghệ Ďể tối ưu 
hoá thực hành nông nghiệp, giảm tiêu thụ tài nguyên và rác thải. 

Tái sử dụng các sản phẩm phụ của cà phê: Nguyên tắc này thúc Ďẩy việc tái 
sử dụng các sản phẩm phụ của cà phê mà ngược lại sẽ bị loại bỏ. Các sản phẩm 
phụ như vỏ cà phê có nhiều ứng dụng: 

* Phân huỷ vỏ cà phê Ďể tạo phân bón hữu cơ giàu chất dinh dưỡng, giảm sự 
cần thiết của phân bón tổng hợp và làm phong phú sức khoẻ Ďất Ďai. 

* Năng lượng sinh học với vỏ và nhục cà phê có thể cung cấp nguồn năng 
lượng tái tạo cho các cơ sở chế biến cà phê. 

* Thức ăn chăn nuôi từ nhục cà phê có thể làm thức ăn cho gia súc, giảm 
lượng thực phẩm bị lãng phí và cung cấp nguồn thu nhập bổ sung cho những 
người nông dân cà phê. 

Tái chế bao bì cà phê: Nguyên tắc này mở rộng Ďến bao bì cà phê, bao gồm 
một sự kết hợp của các vật liệu như giấy, nhựa và kim loại. 

* Thiết kế Ďể tái chế, nơi khuyến khích sử dụng các vật liệu bao bì dễ tái chế, 
như bao bì dựa trên giấy hoặc các Ďồ Ďựng có thể tái sử dụng. 

* Chương trình tái chế, nơi người tiêu dùng có thể trả lại bao bì Ďã sử dụng Ďể 
tái chế hoặc tái sử dụng.\ 

* Sử dụng các giải pháp bao bì bền vững như vật liệu phân huỷ sinh học hoặc 
có thể phân huỷ Ďể giảm tác Ďộng môi trường của bao bì cà phê. 
Việc áp dụng các nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn trong ngành cà phê 

không chỉ giảm rác thải mà còn Ďóng góp vào bảo tồn tài nguyên tự nhiên, giảm 
ô nhiễm môi trường và hỗ trợ tính bền vững lâu dài của ngành cà phê. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu sử dụng các phương pháp thu thập và kế thừa các tài liệu thứ cấp, 

phương pháp thu thập dữ liệu. Bên cạnh Ďó, nghiên cứu còn sử dụng nguồn dữ 
liệu thu thập trên các bài báo, tạp chí, trên các trang website và một số thông tin 
từ sách, giáo trình có liên quan.  

3. Sự phát triển nền kinh tế tuần hoàn cho ngành cà phê ở Việt Nam  
3.1. Th c trạng các mô hình kinh tế tuần hoàn ngành cà phê ở Việt Nam 
Trong bối cảnh hiện nay, việc chuyển Ďổi từ nền kinh tế tuyến tính sang nền 

kinh tế tuần hoàn là cấp thiết với tất cả những quốc gia trên thế giới và cả Việt 
Nam. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội 
tầm nhìn tới năm 2030, kinh tế tuần hoàn Ďược Ďề cập và Ďược coi là một trong 
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những giải pháp then chốt nhằm Ďẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, góp phần giảm 
thiểu tác Ďộng từ sản xuất tới môi trường. 
Là quốc gia sản xuất cà phê hàng Ďầu thế giới, tuy nhiên, Việt Nam gặp phải 

những vấn Ďề quan trọng ảnh hưởng tới sự phát triển lâu dài của cà phê, Ďó là 
chất lượng còn hạn chế do các nông hộ làm cà phê Ďa phần canh tác và thu hái 
theo phương pháp truyền thống, thiếu quy trình chuẩn và chưa mạnh dạn trong 
việc áp dụng khoa học - kĩ thuật vào các khâu chăm sóc. Diện tích cây cà phê già 
cỗi ngày càng, tăng ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng, nguồn tài nguyên 
nước bị khai thác không hiệu quả gây lãng phí, không có Ďội ngũ nông dân kế 
cận... Trước những thách thức và vấn Ďề cấp bách Trái Ďất Ďang phải Ďối mặt như 
cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm, suy thoái môi trường và biến Ďổi khí hậu, việc 
chuyển Ďổi sang kinh tế tuần hoàn là giải pháp bền vững Ďể doanh nghiệp góp 
phần giảm thiểu các tác Ďộng tiêu cực Ďến môi trường. 
Hiện nay, ở Việt Nam, các doanh nghiệp Ďang áp dụng một số mô hình kinh 

tế tuần hoàn như sau: 
- Mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản l  chất thải từ bã cà phê đến viên 

gạch không nung:  
Trong lĩnh vực sản xuất, rất nhiều sáng kiến tiêu biểu áp dụng mô hình kinh tế 

tuần hoàn Ďã Ďược Nestlé áp dụng. Từ năm 2015, tất cả các nhà máy Nestlé Việt 
Nam Ďã Ďạt mục tiêu ―Không rác thải chôn lấp ra môi trường trong sản xuất‖ thông 
qua hoạt Ďộng thu gom và phân loại rác tại nguồn; tái chế, tái sử dụng và Ďốt thu hồi 
nhiệt 100  chất thải trong hoạt Ďộng sản xuất, góp phần thực hiện nền kinh tế tuần 
hoàn. Song song với việc duy trì thành quả ―Không rác thải rắn chôn lấp ra môi 
trường‖, công ty cũng tích cực ứng dụng các giải pháp và dự án Ďể giảm thiểu dần 
lượng chất thải tạo ra trên mỗi Ďơn vị sản phẩm trong sản xuất. 
Các dự án tiêu biểu trong việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản 

xuất có thể nói Ďến mô hình tuần hoàn bã cà phê thành nguyên liệu sinh khối thay 
thế dầu Ďốt. Trong mô hình tuần hoàn này, bã cà phê Ďược nén làm viên Ďốt sinh 
khối thay cho nhiên liệu Ďốt Ďể vận hành lò hơi; tro và cát thải lò hơi sau khi Ďốt 
dùng làm nguyên liệu sản xuất gạch không nung; bùn thải cà phê Ďược chế biến 
thành phân vi sinh; hơi nước Ďược tái sử dụng cho tháp giải nhiệt; nước thải Ďược 
xử lý và tái sử dụng cho sản xuất và chất lượng nước thải sau xử lý Ďạt tiêu chuẩn 
loại A. Chỉ riêng việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất cà phê 
Ďồng thời tiết kiệm Ďược khoảng 54 tỷ Ďồng mỗi năm chi phí năng lượng. Quan 
trọng hơn, gần 100  phụ phẩm cà phê Ďều Ďược tái chế và tái sử dụng Ďể tạo ra 
giá trị, không xả ra môi trường, thay thế hơn 74  chất Ďốt từ dầu DO và giảm 
thiểu phát thải hơn 14.000 tấn CO2/năm. Tỉ lệ tái sử dụng nước thải trong nhà 
máy sản xuất cà phê cũng Ďược Ďến 65 , Ďóng góp khoảng 30 - 35  nguồn 
nước sử dụng Ďầu vào cho sản xuất mỗi năm. 
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Hình 2. Mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất cà phê của Nestlé Việt Nam 

Không chỉ trong sản xuất, Nestlé áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong 
các hoạt Ďộng nông nghiệp. Sau hơn 12 năm triển khai chương trình NESCAFÉ 
Plan tại các tỉnh Tây Nguyên, Nestlé Ďã Ďạt Ďược nhiều kết quả tích cực như: tái 
canh 73,5 ngàn hécta diện tích cà phê già cỗi, tổ chức hơn 330.000 lượt tập huấn 
về canh tác cà phê bền vững cho các hộ nông dân và áp dụng số hoá trong quản lí 
trang trại cà phê. Nhờ áp dụng các phương pháp tiến bộ, chương trình cũng giúp 
người nông dân tiết kiệm Ďến 40  nước tưới và giảm 20  phân hoá học và 
thuốc trừ sâu. 

- Mô hình kinh tế tuần hoàn lên cây cà phê: 
Với sứ mệnh ―Chắp cánh nền kinh tế xanh‖, Tập Ďoàn Mitix Group tiên phong áp 

dụng mô hình kinh tế tuần hoàn vào chế biến và sản xuất cà phê nhằm phát triển bền 
vững, khẳng Ďịnh vị thế của ngành cà phê Việt Nam trên trường quốc tế. 
Để ứng phó với nguy cơ cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường, Mitix Group 

(tiền thân là Tập Ďoàn Cà phê Minh Tiến) là ―lá cờ Ďầu‖ áp dụng mô hình kinh tế tuần 
hoàn vào sản xuất và chế biến cà phê tại Việt Nam. Tại các vùng nguyên liệu và nhà 
máy, mô hình kinh tế tuần hoàn Ďược áp dụng tối Ďa trong quá trình chế biến, sản xuất 
nhằm hài hoà giữa phát triển bền vững và môi trường. 

 
Hình 3. Mô hình kinh tế tuần hoàn xoay quanh cây cà phê của Tập đoàn Mitix Group 
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Theo Ďó, tại Mitix Group, không có thành phần nào của quả cà phê bị loại bỏ. 
Phế phẩm trong chế biến của sản phẩm này sẽ trở thành nguyên liệu sản xuất sản 
phẩm khác trong hệ sinh thái, không những Ďạt chất lượng cao mà còn tốt cho 
sức khoẻ con người. Cụ thể, sau khâu sơ chế, cà phê hạt xanh Ďạt tiêu chuẩn quốc 
tế Ďược xuất khẩu và sản xuất cà phê Coffilia; vỏ quả cà phê Ďược tận dụng làm 
Trà Cascara Hà Chúc; bã và vỏ trấu cà phê sản xuất sản phẩm sinh học Namigo; 
cuối cùng là phân bón hữu cơ Mộc Khang từ vỏ trấu, vỏ thịt và các phụ phẩm 
khác, Ďược Mitix Group sử dụng Ďể canh tác trên vùng trồng cà phê của mình. 
Nhờ mô hình kinh tế tuần hoàn, Mitix Group Ďã khai thác trọn vẹn ―tinh hoa‖ của 
sản phẩm; giảm thiểu tối Ďa chất thải ra môi trường; tạo Ďộng lực Ďể cải tiến công 
nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm; Ďem lại nhiều cơ hội việc làm, phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao. 

- Mô hình kinh tế tuần hoàn trong tái chế bao bì cà phê: 
Nestlé liên tục cải tiến thiết kế bao bì nhằm giảm và loại bỏ những phần vật 

liệu không cần thiết, giảm sử dụng nhựa nguyên sinh, thay thế bằng nguyên liệu 
thân thiện môi trường. Các hoạt Ďộng này Ďã giúp Nestlé Việt Nam giảm gần 
2.400 tấn bao bì nhựa trong hai năm (2021 - 2022). Đến nay, khoảng 90  bao bì 
sản phẩm của Công ty Ďược thiết kế Ďể có thể tái chế. Một số sáng kiến tiêu biểu 
của Nestlé Việt Nam như: Sử dụng nhựa PE và PET tái chế cho bao bì sản phẩm, 
chuyển từ ống hút nhựa dùng một lần sang ống hút giấy Ďạt chứng chỉ Quản lí 
rừng bền vững (FSC) Ďối với toàn bộ sản phẩm uống liền. Hiện nay, Nestlé Việt 
Nam cũng Ďã sử dụng bao bì Ďơn lớp giúp quá trình tái chế dễ dàng hơn. 

Mặc dù Ďem lại hiệu quả kinh tế cao, Ďược thừa nhận và chứng minh từ thực 
tế, nhưng kinh tế tuần hoàn Ďối với ngành cà phê ở Việt Nam vẫn gặp nhiều 
thách thức, khó khăn:  

- Phạm vi áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn chưa rộng rãi. Chủ yếu tập 
trung ở những tỉnh, thành phố lớn hoặc những Ďịa phương Ďược phổ biến, Ďược 
Ďầu tư. Đối với các Ďịa phương vùng sâu vùng xa hoặc những nơi mà người dân 
chưa ý thức Ďược tầm quan trọng của mô hình kinh tế tuần hoàn, vẫn áp dụng các 
mô hình truyền thống lạc hậu.  

- Nước ta hiện nay vẫn là một quốc gia Ďang phát triển, gặp nhiều khó khăn 
lạc hậu về máy móc, ứng dụng công nghệ trong ngành cà phê. Do Ďó, việc áp 
dụng mô hình kinh tế tuần hoàn gặp nhiều hạn chế trong việc ứng dụng công 
nghệ tiên tiến, hiện Ďại của nước ngoài trong việc xử lý rác thải, sản phẩm phụ 
của cà phê hay chế tạo phân bón. 

- Cơ chế chính sách hiện nay cũng Ďang là một rào cản rất lớn cho nền kinh tế 
tuần hoàn. Mặc dù, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tuần 
hoàn Ďược ban hành trong nhiều văn bản, văn kiện, tuy nhiên cần có những cơ 
chế Ďặc thù, cụ thể hơn nữa góp phần tháo gỡ những khó khăn của người dân 
trong quá trình áp dụng trong thực tế như nhập các nguồn giống, mua máy 
móc,… 
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- Để có thể triển khai Ďược mô hình kinh tế tuần hoàn, nguồn lực tài chính là 
vấn Ďề không thể không kể Ďến. Việc chuyển sang mô hình kinh tế tuần hoàn Ďòi 
hỏi Ďầu tư Ďổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng kéo dài 
vòng Ďời sản phẩm, thu hồi chất thải... Điều này, Ďòi hỏi doanh nghiệp phải có 
nguồn lực, công nghệ phù hợp cho sự chuyển Ďổi. Đây là thách thức lớn khi hầu 
hết doanh nghiệp tại Việt Nam Ďều có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa.  

- Để có thể khuyến khích mô hình kinh tế tuần hoàn phát triển, cần thay Ďổi 
Ďược ý thức của người tiêu dùng. Thay vì sử dụng cà phê giá rẻ, sử dụng các chất 
hoá học trong quá trình trồng trọt. Việc sử dụng các sản phẩm cà phê sạch, hữu 
cơ mới chỉ xuất hiện ở các thành phố lớn trong những năm gần Ďây. Do Ďó, việc 
sử dụng các sản phẩm cà phê sạch, nhưng giá thành cao Ďang là một rào cản 
tương Ďối lớn cho việc thực hiện các mô hình kinh tế tuần hoàn ở các Ďịa phương 
do không giải quyết Ďược Ďầu ra.  

- Chưa có nhiều chính sách Ďặc thù hỗ trợ về giá cả của các sản phẩm cà phê 
hữu cơ hoặc cà phê có nguồn gốc sạch. 

3.2. Một số  huyến nghị, giải pháp 
Để giải quyết các thách thức trong việc phát triển kinh tế tuần hoàn cho 

ngành cà phê ở Việt Nam, nhóm tác giả khuyến nghị một số giải pháp quan trọng 
sau Ďây: 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông tới người dân, Ďặc biệt những người dân ở 
vùng sâu vùng xa. Chủ Ďộng phân tích, tổ chức tham quan các mô hình kinh tế 
tuần hoàn Ďiển hình ở các tỉnh, thành phố lớn hoặc Ďạt Ďược thành công trong 
việc ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, nhằm thúc Ďẩy ý thức, tự nguyện tham 
gia xây dựng, triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn tại các nhà dân. 

- Nhà nước cần ban hành các chính sách khuyến khích, thúc Ďẩy Ďầu tư 
nghiên cứu khoa học,... cũng như phát triển thị trường tái sử dụng sản phẩm phụ 
của cà phê, tái chế chất thải từ cà phê. Các chính sách ưu Ďãi về thuế cho phát 
triển kinh tế tuần hoàn cần Ďược bổ sung và hoàn thiện Ďể khuyến khích các Ďối 
tượng tham gia và chuyển Ďổi mô hình hoạt Ďộng.  

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong ngành cà phê, tìm kiếm các Ďối tác ở nước 
ngoài Ďể tổ chức các buổi tham quan, hội thảo, học hỏi kinh nghiệm nước ngoài. 
Hoặc tìm kiếm, Ďầu tư dự án quốc tế nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho các hộ 
kinh doanh triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn.  

- Áp dụng ưu Ďãi cho các tổ chức, cá nhân có hoạt Ďộng, dự án áp dụng mô 
hình kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường, cấp tín dụng xanh cho các dự án theo 
quy Ďịnh của pháp luật. 

4. Kết luận 
So với các mô hình trồng cà phê truyền thống, mô hình kinh tế tuần hoàn Ďã 

cho thấy những kết quả tích cực. Do Ďó, áp dụng kinh tế tuần hoàn nói chung và 
kinh tế tuần hoàn cho ngành cà phê nói riêng là hướng phát triển hiệu quả trong 
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quá trình thực hiện Ďổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế của 
Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Tại Việt Nam, việc triển khai 
nghiên cứu, Ďánh giá thực trạng phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn cho 
ngành cà phê thời gian qua cho thấy, Ďể tiến tới nền nông nghiệp tuần hoàn cần 
một cuộc cải cách trong nhận thức và Ďổi mới chính sách quốc gia. Từ Ďó, nhóm 
nghiên cứu Ďã Ďề xuất một số giải pháp nhằm thúc Ďẩy phát triển các mô hình 
kinh tế tuần hoàn cho ngành cà phê trong tương lai. 
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